
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Ký hiệu 

trường
Tên ngành

1 Nguyễn Thị Thùy Dung 26/10/1999 Nữ 027199000019 2017 QHE Kinh tế 2017 Hóa học Giải Nhì 
Cuộc thi Khoa học cấp 

quốc gia 

Không thuộc diện ưu 

tiên xét tuyển

2 Đoàn Diệu Linh 01/02/1999 Nữ 022199003994 2017 QHE
Quản trị kinh doanh/ 

Kinh tế
2016 KHKT Giải Ba Cuộc thi KH cấp Quốc gia

Không thuộc diện ưu 

tiên xét tuyển

3 Nguyễn Thị Nhật Minh 01/07/1999 Nữ 017452734 2017 QHE Quản trị kinh doanh 2017 Sinh học Giải Ba 
Cuộc thi Khoa học cấp 

quốc gia 

Không thuộc diện ưu 

tiên xét tuyển

4 Trần Thanh Thủy 10/06/1999 Nữ 091875325 2017 QHE - 2017 Ngữ văn Giải Ba 
Kì thi học sinh giỏi quốc 

gia 

Không thuộc diện ưu 

tiên xét tuyển

5 Phạm Thanh Tùng 30/03/1999 Nam 051098007 2017 QHE

Quản trị kinh doanh/ 

Kinh tế Quốc tế/ Kinh 

tế

2016 KHTV Giải Ba 
Cuộc thi Khoa học cấp 

quốc gia 

Không thuộc diện ưu 

tiên xét tuyển

6 Hà Nhật Quang 26/12/1999 Nam 000099000104 2017 QHE Quản trị kinh doanh 2016 Vật lý HC Vàng

Triển lãm công nghệ & đổi 

mới sáng chế quốc tế lần 

thứ 28 

Không thuộc diện ưu 

tiên xét tuyển

Năm tốt 

nghiệp 

THPT

Đăng ký xét tuyển diện ưu tiên 

xét tuyển Năm 

đoạt 

giải

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính CMND

(Kèm theo Thông báo số         /TB-ĐHKT ngày    tháng 7 năm 2017)

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 

 VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN

Ghi chú
Lĩnh vực 

đoạt giải

Loại giải, 

huy 

chương

Cuộc thi



Ký hiệu 

trường
Tên ngành

Năm tốt 

nghiệp 

THPT

Đăng ký xét tuyển diện ưu tiên 

xét tuyển Năm 

đoạt 

giải

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính CMND Ghi chú
Lĩnh vực 

đoạt giải

Loại giải, 

huy 

chương

Cuộc thi

7 Nguyễn Lệ Thu 24/05/1999 Nữ 035199002804 2017 QHE

Kinh tế quốc tế/ Kinh 

tế/ Quản trị kinh 

doanh 

2017 Ngữ văn Giải KK
Kì thi học sinh giỏi quốc 

gia 

Không thuộc diện ưu 

tiên xét tuyển

Danh sách gồm 7 thí sinh./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

(đã ký)
Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê


